Kinh tế pháp luật 10: Ôn thi giữa kì 1
Số câu: 10    Thời gian: _____ phút    Họ và tên: _________________________

Câu 1: Hoạt động nào sau đây là hoạt động sản xuất vật chất cơ bản của xã hội?
A. Sản xuất và tái sản xuất của cải vật chất
B. Sản xuất nông nghiệp
C. Kinh doanh thương mại
D. Sản xuất công nghiệp

Câu 2: Trong nền kinh tế, chủ thể nào tạo ra hàng hóa và dịch vụ cung cấp cho xã hội?
A. Người tiêu dùng
B. Nhà nước
C. Các tổ chức tín dụng
D. Doanh nghiệp và hộ gia đình

Câu 3: Thị trường được hiểu là nơi diễn ra hoạt động nào?
A. Tiêu dùng hàng hóa
B. Phân phối thu nhập
C. Trao đổi, mua bán hàng hóa, dịch vụ
D. Sản xuất hàng hóa

Câu 4: Giá cả thị trường phụ thuộc trực tiếp vào yếu tố nào sau đây?
A. Mức thu nhập của người dân
B. Quan hệ cung - cầu về hàng hóa
C. Số lượng doanh nghiệp trong nước
D. Chính sách thuế của Nhà nước

Câu 5: Ngân sách nhà nước là gì?
A. Quỹ tiền tệ tập trung của Nhà nước
B. Quỹ tiền tệ của các doanh nghiệp
C. Quỹ tiền tệ của các tổ chức tín dụng
D. Quỹ tiền tệ của các hộ gia đình

Câu 6: Thuế là khoản thu bắt buộc của Nhà nước đối với chủ thể nào?
A. Các tổ chức nước ngoài
B. Các hộ gia đình nghèo
C. Các tổ chức, cá nhân trong xã hội
D. Các doanh nghiệp nhà nước

Câu 7: Tín dụng là quan hệ vay mượn dựa trên nguyên tắc nào?
A. Không hoàn trả
B. Chỉ hoàn trả gốc
C. Hoàn trả cả gốc và lãi
D. Hoàn trả theo khả năng

Câu 8: Dịch vụ ngân hàng nào sau đây thuộc hoạt động tín dụng?
A. Mở tài khoản thanh toán
B. Cho vay vốn
C. Thu đổi ngoại tệ
D. Chuyển tiền

Câu 9: Một trong những vai trò của tín dụng đối với đời sống là gì?
A. Tăng thu nhập cho người lao động
B. Giảm giá cả hàng hóa
C. Tăng thuế cho Nhà nước
D. Hỗ trợ vốn cho sản xuất, tiêu dùng

Câu 10: Công dân có nghĩa vụ gì trong việc thực hiện pháp luật về thuế?
A. Kê khai và nộp thuế đầy đủ, đúng hạn
B. Trốn thuế để tăng thu nhập
C. Ủy quyền nộp thuế cho người khác
D. Chỉ nộp thuế khi bị yêu cầu

──────────────────────────────────────────────────
BẢNG ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án đúng: A
Giải thích: Sản xuất và tái sản xuất của cải vật chất là hoạt động sản xuất vật chất cơ bản của xã hội.
Câu 2: Đáp án đúng: D
Giải thích: Doanh nghiệp và hộ gia đình là chủ thể sản xuất, tạo ra hàng hóa và dịch vụ cung cấp cho xã hội.
Câu 3: Đáp án đúng: C
Giải thích: Thị trường là nơi diễn ra hoạt động trao đổi, mua bán hàng hóa, dịch vụ.
Câu 4: Đáp án đúng: B
Giải thích: Giá cả thị trường phụ thuộc trực tiếp vào quan hệ cung - cầu về hàng hóa.
Câu 5: Đáp án đúng: A
Giải thích: Ngân sách nhà nước là quỹ tiền tệ tập trung của Nhà nước.
Câu 6: Đáp án đúng: C
Giải thích: Thuế là khoản thu bắt buộc của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân trong xã hội.
Câu 7: Đáp án đúng: C
Giải thích: Tín dụng là quan hệ vay mượn dựa trên nguyên tắc hoàn trả cả gốc và lãi.
Câu 8: Đáp án đúng: B
Giải thích: Cho vay vốn là hoạt động tín dụng của ngân hàng.
Câu 9: Đáp án đúng: D
Giải thích: Tín dụng hỗ trợ vốn cho sản xuất và tiêu dùng, góp phần phát triển kinh tế.
Câu 10: Đáp án đúng: A
Giải thích: Công dân có nghĩa vụ kê khai và nộp thuế đầy đủ, đúng hạn theo quy định pháp luật.
──────────────────────────────────────────────────
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